
Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (1C-17)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1701040083 Phạm Đức Kiên 139 0 X 0

2 1701040125 Nguyễn Sỹ Nhật 139 0 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (1C-18)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1801040103 Nguyễn Đức Huy 139 21.4 X 0

2 1801040135 Trương Hoàng Long 142 21 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (1C-19)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1801040020 Đỗ Chí Bằng 142 20.7 X 0

2 1901040095 Nguyễn Quốc Huy 139 25.15 X 0

3 1901040115 Hà Thị Ngọc Lan 139 25.2 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (1C-20)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 2001040001 Nguyễn Đức An 142 27.55 X 0

2 2001040003 Hoàng Tuấn Anh 142 25.3 X 0

3 2001040004 Nguyễn Hoàng Đức Anh 142 24.9 X 0

4 2001040018 Vũ Mai Chi 142 25.35 X 0

5 2001040040 Nguyễn Thị Đức 142 26.65 X 0

6 2001040044 Phạm Chí Dũng 145 26.55 X 0

7 2001040050 Đinh Thị Duyên 142 25 X 0

8 2001040130 Lê Hùng Mạnh 142 25.6 X 0

9 2001040147 Trần Vũ Mỹ Nga 142 25.15 X 0

10 2001040148 Trần Thị Hiếu Ngân 142 25.1 X 0

11 2001040155 Vũ Thị Ngọc 142 24.7 X 0

12 2001040211 Nguyễn Thu Trang 142 25.1 X 0

13 2101040006 Tô Thanh Thái 142 0 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin - Chất lượng cao (1C-20C)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 2001140007 Nguyễn Thanh Bình 142 26.6 X 0

2 2001140012 Lê Trung Đức 142 24.55 X 0

3 2001140019 Trần Đức Duy 142 23.45 X 0

4 2001140020 Hà Quỳnh Giao 142 24.55 X 0

5 2001140029 Trần Đức Huy 142 24.4 X 0

6 2001140030 Chu Quốc Khánh 142 24.5 X 0

7 2001140044 Nguyễn Hoàng Nguyên 142 25.15 X 0

8 2001140046 Lê Nguyễn Minh Quang 142 23.5 X 0

9 2001140054 Lê Quang Trung 142 24.45 X 0

10 2001140060 Trần Thị Vinh 142 24.15 X 0

11 2001140061 Phạm Ngọc Bảo Châu 142 0 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Truyền thông Đa phương tiện (1TĐ-19)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1901060022 Hoa Dục Lâm 140 24 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Truyền thông Đa phương tiện (1TĐ-20)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 2001060002 Kim Phương Anh 143 25.95 X 0

2 2001060003 Lê Thị Anh 143 26.7 X 0

3 2001060016 Trần Tuấn Đạt 143 26.4 X 0

4 2001060020 Đỗ Thị Duyên 143 25.45 X 0

5 2001060025 Chu Thị Hải 143 25.55 X 0

6 2001060029 Nguyễn Thị Hoa 143 25.85 X 0

7 2001060032 Trần Thị Kim Huệ 143 25.5 X 0

8 2001060035 Phạm Ngô Lan Hương 143 25.5 X 0

9 2001060036 Trần Lan Hương 143 25.45 X 0

10 2001060037 Cao Thu Hường 143 25.8 X 0

11 2001060038 Khúc Thị Khánh Huyền 143 25.7 X 0

12 2001060040 Nguyễn Ngọc Huyền 146 26.65 X 0

13 2001060046 Lê Nguyễn Khánh Linh 143 25.5 X 0

14 2001060051 Phan Ngọc Mai 143 25.85 X 0

15 2001060055 Trịnh Hương Kim Ngân 143 25.75 X 0

16 2001060059 Nguyễn Thị Nguyệt 143 26.7 X 0

17 2001060061 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 143 25.65 X 0

18 2001060063 Lưu Hà Phương 143 25.65 X 0

19 2001060064 Nguyễn Thị Thu Phương 146 25.4 X 0

20 2001060087 Nguyễn Thanh Trúc 143 26.2 X 0

21 2001060090 Trương Thị Ngọc Tú 143 26.15 X 0

22 2001060091 Tạ Phương Uyên 143 25.7 X 0

23 2101060001 Nguyễn Lê Yến Linh 143 0 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (2C-17)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1701040154 Đỗ Minh Tâm 139 0 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (2C-18)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1801040130 Lê Đức Long 139 20.95 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (2C-19)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1901040129 Vũ Đức Lộc 139 23.35 X 0

2 1901040237 Lục Thiên Văn 139 23.4 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (2C-20)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 2001040016 Trần Thanh Bình 142 25.05 X 0

2 2001040023 Đặng Tiến Đạt 145 24.8 X 0

3 2001040046 Phạm Đăng Dương 142 24.85 X 0

4 2001040074 Giáp Minh Hiếu 142 25.7 X 0

5 2001040153 Phạm Thị Hồng Ngọc 142 26.95 X 0

6 2001040173 Đặng Nhật Quang 142 25.7 X 0

7 2001040177 Phạm Đức Quý 142 25.2 X 0

8 2001040180 Ngô Thị Quỳnh 142 24.8 X 0

9 2001040195 Đào Thị Thu 142 24.85 X 0

10 2001040219 Đỗ Việt Tùng 142 25.85 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin - Chất lượng cao (2C-20C)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 2001140013 Nguyễn Huy Đức 142 23.7 X 0

2 2001140015 Phạm Văn Dũng 142 23.55 X 0

3 2001140023 Hoàng Phương Hoa 142 26.4 X 0

4 2001140028 Hán Quang Huy 142 24.6 X 0

5 2001140041 Nguyễn Nhật Minh 142 23.9 X 0

6 2001140042 Trần Quang Minh 142 23.8 X 0

7 2001140043 Đặng Kim Nguyên 142 23.5 X 0

8 2001140045 Nguyễn Danh Phương 142 23.45 X 0

9 2001140050 Nguyễn Tuấn Thành 142 25.5 X 0

10 2001140053 Lê Đình Trung 142 23.9 X 0

11 2001140057 Nguyễn Thị Uyên 142 23.7 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Truyền thông Đa phương tiện (2TĐ-20)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 2001060004 Lương Thục Anh 143 27.15 X 0

2 2001060005 Nghiêm Phương Anh 143 25.6 X 0

3 2001060010 Phạm Thị Minh Châu 143 26.05 X 0

4 2001060011 Đào Linh Chi 143 26.9 X 0

5 2001060019 Trần Thùy Dương 143 25.4 X 0

6 2001060023 Trần Hương Giang 143 25.4 X 0

7 2001060031 Kiều Văn Hoàn 143 25.65 X 0

8 2001060056 Lại Thị Bích Ngọc 143 25.65 X 0

9 2001060060 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 143 25.4 X 0

10 2001060062 Nguyễn Thị Hồng Nhung 143 25.8 X 0

11 2001060066 Trần Thị Thảo Phương 143 26.45 X 0

12 2001060067 Trần Thị Phượng 143 25.65 X 0

13 2001060068 Đàm Thị Thanh Tâm 143 25.75 X 0

14 2001060070 Nguyễn Thị Thanh 143 25.6 X 0

15 2001060074 Nguyễn Thạch Thảo 143 25.75 X 0

16 2001060075 Nguyễn Thanh Thảo 143 26.2 X 0

17 2001060078 Lưu Ngọc Thư 143 26.35 X 0

18 2001060079 Bùi Thị Thuỷ 146 26.55 X 0

19 2001060080 Lê Thị Minh Thúy 143 25.4 X 0

20 2001060082 Đỗ Thị Kiều Trang 143 25.75 X 0

21 2001060084 Ngô Huyền Trang 143 26.2 X 0

22 2001060088 Phạm Quốc Trung 143 25.65 X 0

23 2001060093 Nguyễn Tuấn Vũ 146 25.55 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (3C-18)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1801040035 Vũ Thị Kim Dung 139 20.95 X 0

2 1801040059 Nguyễn Thế Đạt 139 20.9 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (3C-19)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1901040083 Lê Huy Hoàng 139 22.55 X 0

2 1901040101 Lê Quang Hưng 139 22.6 X 0

3 1901040151 Nguyễn Thị Nhàn 139 22.55 X 0

4 1901040195 Trần Tiến Tùng 139 22.5 X 0

5 1901040232 Nguyễn Quang Trung 139 22.45 X 0

6 1901040238 Nguyễn Huy Văn 139 22.6 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (3C-20)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 2001040007 Nguyễn Thúy Anh 142 25.8 X 0

2 2001040008 Phạm Thúy Anh 145 24.9 X 0

3 2001040063 Nguyễn Mạnh Hải 142 24.85 X 0

4 2001040067 Đồng Anh Hào 142 25.05 X 0

5 2001040068 Đinh Thanh Hiền 142 25.05 X 0

6 2001040079 Trần Việt Hoa 142 24.85 X 0

7 2001040110 Trần Như Lâm 142 24.85 X 0

8 2001040168 Đỗ Minh Quân 142 27.35 X 0

9 2001040192 Đinh Thị Thế 142 26.3 X 0

10 2001040220 Nguyễn Thị Tuyết 142 25.55 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Truyền thông Đa phương tiện (3TĐ-20)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 2001060006 Nguyễn Phương Anh 143 25.95 X 0

2 2001060009 Vi Ngọc Anh 143 25.95 X 0

3 2001060012 Đỗ Kiều Linh Chi 143 0 X 0

4 2001060015 Trần Quang Đạt 143 26.2 X 0

5 2001060017 Phạm Thị Diệp 143 25.55 X 0

6 2001060026 Nguyễn Thu Hải 143 25.75 X 0

7 2001060027 Phạm Thị Hào 143 25.6 X 0

8 2001060028 Nguyễn Thị Thu Hiền 143 25.8 X 0

9 2001060041 Nguyễn Thị Thu Huyền 143 25.5 X 0

10 2001060049 Nguyễn Quý Long 143 25.4 X 0

11 2001060050 Bùi Khánh Ly 143 26.1 X 0

12 2001060058 Lê Thị Thảo Nguyên 143 26.15 X 0

13 2001060065 Trần Thị Mai Phương 143 25.45 X 0

14 2001060077 Đào Anh Thư 143 26 X 0

15 2001060083 Kiều Thu Trang 143 26.5 X 0

16 2001060089 Phan Thanh Trung 143 25.65 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (4C-18)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1801040036 Đỗ Đức Dũng 139 21.75 X 0

2 1801040156 Trần Xuân Ninh 139 21.15 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (4C-19)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1901040006 Đỗ Quý Khải Anh 139 24.3 X 0

2 1901040090 Nguyễn Văn Huân 139 22.95 X 0

3 1901040128 Nguyễn Thế Long 139 22.3 X 0

4 1901040230 Đinh Quốc Trung 139 22.55 X 0

5 1901040236 Phạm Phương Uyên 142 22.65 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (4C-20)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 2001040010 Vũ Quỳnh Anh 142 24.75 X 0

2 2001040053 Tô Thị Mỹ Duyên 142 27.5 X 0

3 2001040070 Trần Đình Hiệp 142 25.4 X 0

4 2001040143 Nguyễn Quang Nam 142 24.9 X 0

5 2001040152 Lê Hồng Ngọc 142 25.8 X 0

6 2001040187 Phạm Minh Thành 142 25.15 X 0

7 2001040196 Trần Thị Anh Thu 142 24.85 X 0

8 2001040200 Lê Vũ Diệu Thúy 142 24.95 X 0

9 2001040208 Đặng Quỳnh Trang 142 26.35 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (5C-17)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1701040004 Bùi Tùng Anh 142 0 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (5C-18)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1801040080 Đỗ Minh Hiếu 139 21.75 X 0

2 1801040148 Trần Quang Minh 139 21.05 X 0

3 1801040166 Bùi Tùng Nhật 139 20.85 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (5C-19)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1901040049 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 139 22.9 X 0

2 1901040053 Đỗ Phúc Đại 139 22.95 X 0

3 1901040057 Bùi Công Đoàn 139 22.7 X 0

4 1901040065 Phạm Minh Đức 139 22.65 X 0

5 1901040099 Nguyễn Thị Thanh Huyền 139 23.15 X 0

6 1901040145 Nguyễn Hoàng Ngân 139 22.9 X 0

7 1901040224 Nguyễn Văn Thương 139 23.5 X 0

8 1901040231 Nguyễn Đức Trung 139 22.6 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (5C-20)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 2001040026 Nguyễn Quốc Đạt 142 25.25 X 0

2 2001040038 Nguyễn Minh Đức 142 0 X 0

3 2001040047 Phạm Thị Thu Dương 142 24.65 X 0

4 2001040078 Trần Trung Hiếu 142 29.65 X 0

5 2001040113 Đào Thị Phương Lan 142 25.05 X 0

6 2001040149 Trần Thị Kim Ngân 142 25 X 0

7 2001040150 Đỗ Minh Nghĩa 142 26.25 X 0

8 2001040154 Trần Đức Ngọc 142 25.65 X 0

9 2001040190 Nguyễn Thanh Thảo 142 26.15 X 0

10 2001040198 Nguyễn Thị Thương 142 25.65 X 0

11 2001040204 Ngô Xuân Minh Tiến 142 24.75 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (6C-19)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1801040008 Nguyễn Tuấn Anh 139 21.9 X 0

2 1901040073 Trịnh Gia Hiển 142 22.75 X 0

3 1901040098 Lưu Thị Thu Huyền 139 23.25 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (6C-20)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 2001040006 Nguyễn Thị Nhung Anh 142 25.45 X 0

2 2001040072 Đỗ Minh Hiếu 142 25.1 X 0

3 2001040077 Nguyễn Văn Hiếu 142 25.45 X 0

4 2001040094 Trần Thị Hường 142 25.95 X 0

5 2001040116 Đàm Thị Linh 142 28.1 X 0

6 2001040121 Trần Khắc Lĩnh 142 25.95 X 0

7 2001040151 Trần Minh Nghĩa 142 26.05 X 0

8 2001040191 Vũ Thị Thảo 142 24.65 X 0

9 2001040222 Mai Phan Giáng Vân 142 25 X 0

10 2001040231 Nguyễn Hoàng Vỹ 142 25.45 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (7C-18)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1801040200 Đào Anh Thành 139 22 X 0

2 1801040213 Trần Quang Thịnh 139 22.35 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (7C-19)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1901040040 Nguyễn Thị Dung 139 23.15 X 0

2 1901040141 Phạm Thành Nam 139 23.65 X 0

3 1901040168 Nguyễn Văn Quân 139 23.2 X 0

4 1901040173 Trần Diễm Quỳnh 139 23.2 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (7C-20)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1901040240 Vũ Hồng Việt 142 22.7 X 0

2 2001040064 Nguyễn Văn Hải 142 25 X 0

3 2001040073 Đỗ Trọng Hiếu 145 25.7 X 0

4 2001040088 Nguyễn Viết Hưng 142 26.35 X 0

5 2001040089 Trần Duy Hưng 142 25.45 X 0

6 2001040093 Nguyễn Lan Hương 142 25.05 X 0

7 2001040100 Lê Thị Thanh Huyền 142 25.8 X 0

8 2001040109 Nguyễn Tùng Lâm 142 25.1 X 0

9 2001040115 Vũ Văn Liêm 142 25.55 X 0

10 2001040120 Nguyễn Thị Mai Linh 142 25.5 X 0

11 2001040126 Hoàng Công Luận 142 25.9 X 0

12 2001040205 Vũ Mạnh Tiến 142 25.05 X 0

13 2001040209 Lại Thị Minh Trang 142 25.45 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 30/05/2024 16:28

Lớp: Công nghệ Thông tin (8C-19)

STT Mã SV Họ TC tổng Điểm tổng Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

3
ĐHPL

2
Ghi chú

1 1901040192 Đinh Quang Tùng 139 22.85 X 0

2 1901040196 Ngô Ánh Tuyết 139 22.2 X 0

3 1901040249 Lương Hải Yến 139 23.1 X 0

Hà Nội, Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Người lập biểu


